
1 21IT336 Trần Viết Đoàn 21IT5 2015220034875

2 21BA018 Trần Thị Hồng 21GBA 2015220026877

3 21CE041 Võ Đức Quà 21CE1 2015220038173

4 21IT487 Đinh Duy Việt Hùng 21IT7 2015220030296

5 21IT252 Nguyễn Hoàng Việt 21IT3 2015220035970

6 21AD023 Phan Lê Việt Hùng 21AD 2015220023970

7 21AD042 Nguyễn Hoài Ngọc 21AD 2015220039261

8 21BA152 Lê Ngọc Lâm 21BA2 2015220032959

9 21DA051 Nguyễn Duy Thịnh 21DA 2015220026588

10 21EL051 Nguyễn Lê Thảo Quyên 21EL 2015220023681

11 21EL064 Đặng Thị Thanh Thúy 21EL 2015220027466

12 21BA011 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 21GBA 2015220026802

13 21BA031 Nguyễn Thị Nga 21GBA 2015220026991

14 21IT022 Lê Thừa Quốc Huy 21GIT 2015220034461

15 21IT033 Nguyễn Đăng Nhã 21GIT 2015220034330

16 21IT050 Nguyễn Thị Tiểu Tiên 21GIT 2015220034172

17 21IT175 Nguyễn Thị Thanh Thùy 21IT2 2015220036829

18 21IT278 Hoàng Thị Diệu Hương 21IT4 2015220028321

19 21IT368 Hoàng Phố 21IT5 2015220035310

20 21IT415 Đặng Phước Khải 21IT6 2015220030816

21 21IT424 Từ Công Minh 21IT6 2015220030999

22 21AD050 Phan Thị Quỳnh 21AD 2015220024395

23 21AD025 Dương Tấn Huy 21AD 2015220024002

24 21AD047 Ngô Đình Phong 21AD 2015220024366

25 21AD030 Trần Văn Khang 21AD 2015220038910

26 21AD055 Mai Nguyễn Xuân Thảo 21AD 2015220024501

27 21AD067 Hoàng Lê Kim Vinh 21AD 2015220024865

28 21AD031 Đỗ Quốc Khánh 21AD 2015220024054

29 21AD051 Dương Văn Tài 21AD 2015220024400

30 21AD060 Phan Trọng Tin 21AD 2015220024705

31 21BA120 Phạm Thị Thanh Thúy 21BA1 2015220032601

32 21BA086 Văn Thị Hoài Linh 21BA1 2015220032256

33 21BA082 Nguyễn Thị Lan Hương 21BA1 2015220032210

34 21BA129 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 21BA1 2015220032699

35 21BA091 Lê Thị Thanh Nga 21BA1 2015220032306

36 21BA108 Võ Hồng Trúc Quỳnh 21BA1 2015220032495
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37 21BA273 Huỳnh Thị Lựu 21BA1 2015220032710

38 21BA112 Phan Ngọc Tâm 21BA1 2015220032522

39 21BA119 Nguyễn Thanh Diễm Thúy 21BA1 2015220032597

40 21BA132 Nguyễn Thị Kim Chi 21BA2 2015220032749

41 21BA145 Lê Thị Thu Huyền 21BA2 2015220032886

42 21BA135 Phạm Thị Thùy Duyên 21BA2 2015220032778

43 21BA146 Trần Thị Diễm Huỳnh 21BA2 2015220032892

44 21BA175 Nguyễn Hoàng Thanh Tâm 21BA2 2015220038614

45 21BA140 Trần Thanh Hiền 21BA2 2015220032834

46 21BA161 Hồ Võ Như Ngọc 21BA2 2015220038456

47 21BA191 Lưu Thị Như Trúc 21BA2 2015220038780

48 21BA189 Hoàng Thị Thanh Trúc 21BA2 2015220038768

49 21BA202 Lê Linh Anh 21BA3 2015220024083

50 21BA238 Trần Thị Yến Nhi 21BA3 2015220024842

51 21BA269 Nguyễn Trần Hoài Ý 21BA3 2015220025280

52 21BA207 Trần Thị Diễm 21BA3 2015220024185

53 21BA217 Nguyễn Thị Xuân Hạ 21BA3 2015220024287

54 21BA216 Lê Thị Thu Hà 21BA3 2015220024270

55 21BA221 Võ Thị Thu Hiền 21BA3 2015220024416

56 21BA253 Võ Thị Diệu Thương 21BA3 2015220025092

57 21BA225 Phan Văn Hoàn 21BA3 2015220024497

58 21BA215 Nguyễn Thùy Quỳnh Giang 21BA3 2015220024241

59 21CE022 Trương Tiến Hoàng 21CE1 2015220037998

60 21CE049 Trần Cao Thiên 21CE1 2015220038246

61 21CE105 Trần Thanh Nhật 21CE2 2015220037424

62 21DA045 Lương Thị Nhứt Sương 21DA 2015220026486

63 21DA064 Ngô Lê Tú Uyên 21DA 2015220027279

64 21DA054 Nguyễn Thị Minh Thư 21DA 2015220026638

65 21EL060 Nguyễn Thị Thu Thảo 21EL 2015220027414

66 21EL057 Trương Quốc Tài 21EL 2015220023748

67 21EL077 Nguyễn Lê Tố Uyên 21EL 2015220027601

68 21EL008 Nguyễn Khánh Dương 21EL 2015220023199

69 21EL026 Phạm Thị Thùy Linh 21EL 2015220023413

70 21EL066 Nguyễn Ngọc Thiên Thy 21EL 2015220027489

71 21EL006 Hồ Thị Nhật Đoan 21EL 2015220023176

72 21ET067 Nguyễn Trần Thanh Trúc 21ET 2015220026513

73 21BA041 Phạm Thị Thanh Quyên 21GBA 2015220027102

74 21BA058 Mai Thái Tuấn 21GBA 2015220027387

75 21BA025 Huỳnh Gia Kiệt 21GBA 2015220026940

76 21BA022 Đoàn Thị Diệu Huyền 21GBA 2015220026910

77 21BA004 Nguyễn Thị Thanh Bình 21GBA 2015220026644

78 21BA010 Huỳnh Khánh Duyên 21GBA 2015220026798
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79 21IT015 Nguyễn Thái Khánh Duy 21GIT 2015220034534

80 21IT001 Lê Tuấn Anh 21GIT 2015220031730

81 21IT047 Nguyễn Trọng Tâm 21GIT 2015220034200

82 21IT029 Lê Thị Bình Minh 21GIT 2015220034399

83 21IT041 NguyễN ThiệN Quang 21GIT 2015220034251

84 21IT059 Trương Bá Vương 21GIT 2015220034070

85 21IT006 Lê Nguyễn Văn Cường 21GIT 2015220031848

86 21IT032 Phạm Văn Nam 21GIT 2015220034347

87 21IT018 Lê Văn Hải 21GIT 2015220034505

88 21IT055 Võ Văn Tuấn 21GIT 2015220034108

89 21IT089 Doãn Bá Lực 21IT1 2015220027920

90 21IT083 Nguyễn Hữu Khánh 21IT1 2015220027863

91 21IT092 DoãN Bá Min 21IT1 2015220028084

92 21IT101 Nguyễn Thị Kim Phụng 21IT1 2015220028186

93 21IT066 Bùi Minh Đức 21IT1 2015220027703

94 21IT084 Nguyễn Thị Ngọc Liên 21IT1 2015220027870

95 21IT108 Trương Thị Út Thi 21IT1 2015220028400

96 21IT115 Võ Đức Tuân 21IT1 2015220028525

97 21IT118 Tào Nguyên Văn 21IT1 2015220028604

98 21IT095 Nguyễn Đức Nhã 21IT1 2015220028128

99 21IT661 Nguyễn Văn Vĩ 21IT1 2015220028843

100 21IT167 Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 21IT2 2015220036914

101 21IT164 Trương Trọng Quý 21IT2 2015220036943

102 21IT135 Phan Thanh Hiếu 21IT2 2015220036257

103 21IT146 Trịnh Huy 21IT2 2015220036415

104 21IT131 Nguyễn Qúy Dương 21IT2 201522003624

105 21IT681 Trần Ngọc Huy 21IT2 2015220036660

106 21IT153 Lê Thị Ánh Ly 21IT2 2015220036480

107 21IT144 Lê Minh Huy 21IT2 2015220036394

108 21IT151 Phạm Thị Thanh Loan 21IT2 2015220036467

109 21IT186 Nguyễn Thị Thanh Vân 21IT2 2015220036710

110 21IT128 Đỗ Phú Đức 21IT2 2015220036184

111 21IT241 Trần Lê Hoài Thương 21IT3 2015220036099

112 21IT197 Nguyễn Sơn Hải 21IT3 2015220034636

113 21IT224 Lê Quang Anh Quân 21IT3 2015220035724

114 21IT674 Trần Quốc Trường 21IT3 2015220035884

115 21IT672 Lê Thị Thư Trang 21IT3 2015220035905

116 21IT621 Dương Thị Liên 21IT3 2015220035928

117 21IT213 Trần Phước Luân 21IT3 2015220035616

118 21IT680 Cao Thế Hiệu 21IT3 2015220039386

119 21IT232 Đặng Thái Sơn 21IT3 2015220035782

120 21IT269 Đinh Hồng Đức 21IT4 2015220028078
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121 21IT275 Phạm Anh Hoàn 21IT4 2015220028288

122 21IT277 Nguyễn Văn Hưng 21IT4 2015220028315

123 21IT635 PhạM Văn Phi 21IT4 2015220029557

124 21IT619 Trần Viết Huy 21IT4 2015220029528

125 21IT284 Đào Lê Quốc Khánh 21IT4 2015220028417

126 21IT279 Đoàn Quốc Huy 21IT4 2015220028344

127 21IT312 Hồ Thái Thanh 21IT4 2015220028951

128 21IT321 Hoàng Văn Tùng 21IT4 2015220029041

129 21IT271 Trần Thị Thu Dung 21IT4 2015220028242

130 21IT324 Trần Đức Vũ 21IT4 2015220029070

131 21IT294 Lê Hoài Nam 21IT4 2015220028610

132 21IT286 Nguyễn Thị Bảo Linh 21IT4 2015220028469

133 21IT274 Trịnh Nguyễn Nhật Hiếu 21IT4 2015220028271

134 21IT270 Nguyễn Anh Đức 21IT4 2015220028236

135 21IT350 Lê Nguyên Win Hội 21IT5 2015220035100

136 21IT652 Trà Quang Thắng 21IT5 2015220034925

137 21IT384 Trần Ngọc Tiến 21IT5 2015220035493

138 21IT378 Đỗ Thiên Thắng 21IT5 2015220035441

139 21IT325 Nguyễn Quốc An 21IT5 2015220034773

140 21IT363 Hồ Đăng Nguyện 21IT5 2015220035260

141 21IT352 Huỳnh Ngọc Huy 21IT5 2015220035123

142 21IT614 Nguyễn Văn Hùng 21IT6 2015220031890

143 21IT400 Lương Minh Dũng 21IT6 2015220030398

144 21IT399 Hồ Văn Thành Đạt 21IT6 2015220030381

145 21IT428 Huỳnh Thị Mỹ Ngân 21IT6 2015220031089

146 21IT429 Dương Cao Nguyên 21IT6 2015220031100

147 21IT455 Phạm Minh Trí 21IT6 2015220031680

148 21IT394 Võ Thế Anh 21IT6 2015220030267

149 21IT655 Trần Công Tiến 21IT6 2015220031940

150 21IT456 Trần Quang Trình 21IT6 2015220031700

151 21IT434 Đặng Ngọc Mạnh Nhật 21IT6 2015220031224

152 21IT454 Trần Hoài Tiến 21IT6 2015220031667

153 21IT421 Hoàng Tiến Lực 21IT6 2015220030918

154 21IT393 Trần Văn Đức Anh 21IT6 2015220030244

155 21IT439 Võ Ngọc Phước 21IT6 2015220031349

156 21IT516 Nguyễn Đăng Thịnh 21IT7 2015220031218

157 21IT468 Đặng Bá Chí 21IT7 2015220029830

158 21IT496 Trần Hoàng Gia Khôi 21IT7 2015220030845

159 21IT495 Nguyễn Viết Khôi 21IT7 2015220030822

160 21IT517 Phan Đức Thọ 21IT7 2015220031230

161 21IT527 Nguyễn Văn Vương 21IT7 2015220031428

162 21IT546 Trần Quang Hào 21IT8 2015220029239
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163 21IT644 Nguyễn Trịnh Xuân Quốc 21IT8 2015220030171

164 21IT579 Nguyễn Hồng Sơn 21IT8 2015220039420

165 21IT551 Nguyễn Thanh Hoan 21IT8 2015220029280

166 21IT593 Đoàn Trương Thanh Tuyến 21IT8 2015220030063

167 21IT548 Nguyễn Đức Hiếu 21IT8 2015220029251

168 21IT575 Trần Thị Phương 21IT8 2015220029642

169 21IT544 Trần Thanh Hà 21IT8 2015220029216

170 21IT556 Trương Xuân Kiên 21IT8 2015220029353

171 21IT557 Nguyễn Thị Út Kiều 21IT8 2015220029360


